
ExNo Name Sex BirthDate Pic 

FE01-0004 Phạm Duy Hưng Male 10/10/1991 

 

FE01-0005 
Khúc Anh Minh 

Lượng 
Male 12/10/1991 

 

FE01-0006 Lê Quốc Lập Male 11/10/1991 

 

FE01-0007 Nguyễn Viết Hải Male 10/05/1991 

 



FE01-0008 Nguyễn Văn Khánh Male 10/12/1989 

 

FE01-0010 Ngô Công Minh Male 16/04/1991 

 

FE01-0013 
Nguyễn Trung 

Quân 
Male 03/02/1991 

 

FE01-0014 
Nguyễn Khắc 

Hoàng Hà 
Male 03/02/1992 

 



FE01-0016 Chu Quang Viên Male 05/11/1991 

 

FE01-0017 
Nguyễn Thành 

Công 
Male 02/05/1988 

 

FE01-0022 Vũ Minh Thắng Male 06/11/1992 

 

FE01-0024 Nguyễn Văn Linh Male 06/12/1991 

 



FE01-0025 Nguyễn Vĩnh Phú Male 05/12/1992 

 

FE01-0032 Hoàng Văn Cương Male 08/01/1991 

 

FE01-0033 Phạm Anh Tuấn Male 11/05/1991 

 

FE01-0041 Lê Tuấn Anh Male 09/08/1991 

 



FE01-0043 Vũ Mạnh Thắng Male 13/08/1991 

 

FE01-0047 Phạm Minh Khoa Male 21/03/1991 

 

FE01-0049 Trần Trung Kiên Male 23/01/1990 

 

FE01-0054 Nguyễn Đình Công Male 27/02/1992 

 



FE01-0059 Lê Đức Thắng Male 16/10/1991 

 

FE01-0061 Đinh Xuân Lộc Male 01/09/1991 

 

FE01-0062 Nguyễn Văn Khôi Male 27/02/1991 

 

FE01-0064 Trần Thị Hồng Diệu Female 13/10/1992 

 



FE01-0067 Phạm Tuấn Anh Male 25/03/1991 

 

FE01-0079 Ngô Văn Thắng Male 10/07/1991 

 

FE01-0090 Ngô Thu Huyền Female 12/11/1990 

 

FE01-0091 Trần Anh Thái Male 14/05/1990 

 



FE01-0092 Trần Nguyên Lượng Male 26/05/1990 

 

FE01-0093 Nguyễn Minh Tiến Male 02/01/1991 

 

FE01-0102 Nguyễn Tiến Dũng Male 31/12/1990 

 

FE01-0108 Võ Phi Hùng Male 01/10/1991 

 



FE01-0113 Nguyễn Hoàng Anh Male 23/10/1992 

 

FE01-0125 Đỗ Thị Lợi Female 20/12/1989 

 

FE01-0126 Nguyễn Văn Linh Male 05/12/1991 

 

FE01-0127 Đỗ Trọng Cương Male 16/05/1987 

 



FE01-0128 Nguyễn Bá Tâm Male 09/10/1990 

 

FE01-0129 Nguyễn Bao Sách Male 04/02/1991 

 

FE01-0130 Đoàn Khả Cương Male 05/08/1989 

 

FE01-0131 
Nguyễn Trung 

Nghĩa 
Male 24/08/1991 

 



FE01-0132 Nguyễn Vĩnh Thịnh Male 12/08/1991 

 

FE01-0142 Nguyễn Tuấn Anh Male 04/08/1991 

 

FE02-0026 
Đoàn Vương Anh 

Tuấn 
Male 18/02/1990 

 

FE02-0030 Nguyễn Hoàng Duy Male 02/02/1990 

 



FE02-0035 Trần Xuân Thịnh Male 20/10/1991 

 

FE02-0045 Thân Quang Minh Male 22/06/1987 

 

FE02-0046 Lê Quốc Dũng Male 29/10/1988 

 

FE03-0001 Đỗ Thị Ngọc Thủy Female 03/02/1990 

 



FE03-0002 Nguyễn Tấn Thiện Male 06/10/1987 

 

FE03-0007 
Nguyễn Hoàng 

Trung 
Male 29/05/1988 

 

FE03-0021 Hồ Hương Ly Female 11/05/1989 

 

FE03-0025 Võ Nguyên Trung Male 10/04/1988 

 



FE03-0028 Từ Lê Minh Thiện Male 16/02/1991 

 

FE03-0031 
Nguyễn Thị Thu 

Hường 
Female 14/01/1988 

 

FE03-0032 Nguyễn Hoài Nam Male 09/03/1990 

 

FE03-0034 Trịnh Nam Việt Male 16/08/1987 

 



FE03-0037 Nguyễn Văn Chính Male 15/04/1986 

 

FE03-0040 Nguyễn Duy Khánh Male 03/10/1990 

 

FE03-0044 
Phan Anh Dũng 

Cường 
Male 05/09/1992 

 

FE03-0046 Trần Bảo Ngà Male 13/03/1987 

 
 


